DANH SÁCH TRIỆU TẬP
ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CĐGD TỈNH LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2013-2018
(Ngày 22 và 23/11/2012 )
	Stt
	Họ và tên
	Nữ
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Phạm Nghi Tiện
	
	Chủ tịch
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	Đại biểu đương nhiên

	2
	Nguyễn Trung Bắc
	
	P.Chủ tịch
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	“

	3
	Nguyễn Thúy Hằng
	x
	UV BCH
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	“

	4
	Lê Văn Chín
	
	UV BTV, Phó Giám đốc 
	Sở GD và ĐT
	“

	5
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	x
	UV BTV, Q. Trưởng phòng GD Mầm non
	Sở GD và ĐT
	“

	6
	Lư Sanh Long
	
	UV BTV CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐGD T. Phố
	CĐGD Thành phố
	“

	7
	Lê Thành Đông
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, P.Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Giồng Trôm
	“

	8
	Tô Công Danh
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Ba Tri
	“

	9
	Ngô Bá Đức
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Mỏ Cày Nam
	“

	10
	Dương Ánh Minh
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Mỏ Cày Bắc
	“

	11
	Phan Thanh Sáng
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Chợ Lách
	“

	12
	Phạm Văn Hùng
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Thạnh Phú
	“

	13
	Nguyễn Thanh Dũng
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Bình Đại
	“

	14
	Cao Văn Kiệt
	
	UV BCH CĐGD tỉnh, P.Chủ tịch CĐGD huyện
	CĐGD Châu Thành
	“

	15
	Huỳnh Thị Thu Hương
	x
	UV BCH CĐGD tỉnh, P.Hiệu trưởng
	THPT Võ Trường Toản
	“

	16
	Trần Thị Kim Thanh
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Phan Liêm
	Đại biểu được bầu

	17
	Phan Minh Tuấn
	
	Chủ tịch CĐCS
	TT GDTTX Thành phố
	“

	18
	Nguyễn Sơn Thủy
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Nguyễn Ngọc Thăng
	“

	19
	Huỳnh Phúc Hảo
	
	P.Chủ tịch CĐCS
	THPT Diệp Minh Châu
	“

	20
	Lê Thị Thắm
	x
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Diệp Minh Châu
	“

	21
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	x
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Trần Trường Sinh
	“

	22
	Đồng Huy Hùng
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Lê Hoàng Chiếu
	“

	23
	Trần Văn Dũng
	
	P.Chủ tịch CĐCS
	THPT Lê Hoàng Chiếu
	“

	24
	Bùi Thị Huỳnh Dao
	x
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Sương Nguyệt Anh
	“

	25
	Đặng Thị Mỹ Phượng
	x
	Chủ tịch CĐCS
	TT GDTX Châu Thành
	“

	26
	Nguyễn Đình Thống
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Phan Thanh Giản
	“

	27
	Tống Thị Mỹ Ngọc
	x
	P.Chủ tịch CĐCS
	THPT Phan Thanh Giản
	“

	28
	Phạm Thị Tuyết Nga
	x
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Lạc Long Quân


	“

	29
	Nguyễn Văn Bừng
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Chêguevara
	“

	30
	Đinh Thúy Loan
	x
	P.Chủ tịch CĐCS
	THPT Chêguevara
	“

	31
	Lê Thanh Quan
	
	Chủ tịch CĐCS
	TT KT TH-HN
	“

	32
	Phạm Nguyễn Tuấn Anh
	
	P.Chủ tịch CĐCS
	THPT Tán Kế
	“

	33
	Nguyễn Ngọc Hưng
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Nguyễn Thị Định
	“

	34
	Trần Thị Thạch Trúc
	x
	P.Chủ tịch CĐCS
	THPT Nguyễn Thị Định
	“

	35
	Nguyễn Quang Vinh
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Lê Qúi Đôn
	“

	36
	Đặng Văn Chính
	
	Chủ tịch CĐCS
	TT GDTX Thạnh Phú
	“

	37
	Trần Thi Thơ
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Phan Ngọc Tòng
	“

	38
	Nguyễn Phượng Nghiêm
	
	Chủ tịch CĐCS
	TT GDTX Mỏ Cày Nam
	“

	39
	Nguyễn Tuấn Dũng
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Trương Vĩnh Ký
	“

	40
	Lê Thị Xuân Mai
	x
	UV BCH CĐCS, P. Hiệu trưởng
	THPT Trương Vĩnh Ký
	“

	41
	Châu Quang Trình
	
	Chủ tịch CĐCS
	Sở GD và ĐT
	“

	42
	Trần Thị Ven
	X
	Chủ tịch CĐCS
	Cty CP Sách Thiết bị
	“

	43
	Nguyễn Tấn Tiến
	
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Nguyễn  Trãi
	“

	44
	Hồ Thanh Hùng
	
	CN UBKT
	THPT Nguyễn  Trãi
	“

	45
	Lê Thị Băng Tuyền
	x
	Chủ tịch CĐCS
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	“

	46
	Nguyễn Thị Kim Hương
	x
	UV BCH
	THPT Ngô Văn Cấn
	“

	47
	Trần Văn Khiêm
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Ngô Văn Cấn
	“

	48
	Nguyễn Văn Diệu
	
	UV BCH
	THPT Đoàn Thị Điểm
	“

	49
	Đào Văn Út
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Lê  Anh  Xuân
	“

	50
	Lê Thanh Huy
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Trần Văn Kiết
	“

	51
	Phạm Thanh Xuân
	
	P.Chủ tịch CĐCS 
	THPT Trần Văn Kiết
	“

	52
	Trần Thị Mương
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Huỳnh Tấn  Phát
	“

	53
	Đặng Thị Nhịnh
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Phan Văn Trị
	“

	54
	Lê Duy Trường
	
	Đoàn viên, Hiệu trưởng
	THPT Phan Văn Trị
	“

	55
	Võ Thị Tám
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	Nuôi dạy TE Khuyết tật tỉnh
	“

	56
	 Trần Ngọc Hiếu
	
	Chủ tịch CĐCS 
	TT GDTX Chợ Lách
	“

	57
	Trương Thọ Lương
	
	UV BCH CĐCS, P.Hiệu trưởng
	THPT Chuyên Bến Tre
	“

	58
	Phạm Cẩm Thúy
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Chuyên Bến Tre
	“

	59
	Cao Ngọc Long
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Quản Trọng  Hoàng
	“

	60
	Nguyễn Lê
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Quản Trọng  Hoàng
	“

	61
	Lê Thị Ánh Tuyết
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	“

	62
	Đặng Bữu Truyển
	
	UV BCH CĐCS, P.Hiệu trưởng
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	“

	63
	Đặng Anh Phương
	
	Chủ tịch CĐCS 
	TT GDTX tỉnh
	“

	64
	Nguyễn Đức Duy
	
	Chủ tịch CĐCS 
	TT GDTX Bình Đại
	“

	65
	Nguyễn Văn Hồng
	
	Chủ tịch CĐCS 
	TT GDTX Giồng Trôm
	“

	66
	Hồ Thành Nhân
	
	Chủ tịch CĐCS 
	TT GDTX Ba Tri
	“

	67
	Nguyễn Vĩnh Khánh
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Nguyễn Thị MinhKhai


	“

	68
	Võ Sĩ Hóa
	
	P.Chủ tịch CĐCS 
	THPT Võ Trường Toản
	“

	69
	Trần Thanh Hồng
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Trần Văn Ơn
	“

	70
	Phạm Xuân Tuấn
	
	Đoàn viên 
	THPT Trần Văn Ơn
	“

	71
	Phan Thị Thúy Hẳng
	x
	P.Chủ tịch CĐCS 
	THPT Nguyễn Huệ
	“

	72
	Trần Ngọc Thuần
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Lê Hoài Đôn
	“

	73
	Nguyễn Minh Công
	
	Chủ tịch CĐCS 
	THPT Ca Văn Thỉnh
	“

	74
	Ngô Thị Kim Tuyến
	x
	Phó Chủ tịch CĐCS 
	THPT Ca Văn Thỉnh
	“

	75
	Nguyễn Minh Hiền
	
	Chủ tịch CĐCS 
	TT GDTX Mỏ Cày Bắc
	“

	76
	Võ Minh Quang
	
	PCT CĐGD huyện
	CĐGD huyện Bình Đại
	“

	77
	Phùng Văn Cho
	
	UVTV CĐGD huyện
	“
	“

	78
	Võ Văn Trung
	
	Đoàn viên
	“
	“

	79
	Nguyễn Thị Phượng
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	80
	Trần Thanh Nhân
	
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	81
	Uông Quang Minh
	
	Chủ tịch CĐCS 
	
	“

	82
	Nguyễn Duy Khoa
	
	UV BTV CĐGD huyện
	CĐGD Chợ Lách
	“

	83
	Trần Tấn Hiền 
	
	Chủ tịch CĐCS ,
	“
	“

	84
	Thái Quan Như Ý
	x
	Phó Chủ tịch CĐCS  CĐCS CĐCS
	“
	“

	85
	Phạm Hòang Thiện 
	
	Chủ tịch CĐCS ,UV BCH CĐGD 
	“
	“

	86
	Nguyễn Thị Nga
	x
	Chủ tịch  CĐCS
	CĐGD Thành phố
	“

	87
	Đỗ Công Phú
	
	Chủ tịch  CĐCS
	“
	“

	88
	Nguyễn Thị Hồng Phượng
	x
	Đoàn viên, P.Trường Phòng GD và ĐT 
	“
	“

	89
	Tăng Duy Trí
	
	Đoàn viên 
	“
	“

	90
	Ngô Hồng Yến
	x
	UV BCH CĐCS
	“
	“

	91
	Đặng Thảo Thy
	x
	Chủ tịch  CĐCS
	“
	“

	92
	Trần Phan Bảo Quốc
	
	P.Chủ tịch CĐCS 
	CĐGD Thạnh Phú
	“

	93
	Đồng Thị Thuận
	x
	Chủ tịch  CĐCS
	“
	“

	94
	Nguyễn Minh Vũ 
	
	UVBCH CĐGD huyện
	“
	“

	95
	Võ Thành Trung
	
	UVBCH CĐGD huyện
	“
	“

	96
	Ngô Thị Út
	X
	UVBCH CĐGD huyện
	“
	“

	97
	Huỳnh Thanh Đạm
	
	Chủ tịch CĐCS,
UV BCH CĐGD
	CĐGD Mỏ Cày Bắc
	“

	98
	Huỳnh Hữu Hạnh
	
	P.Chủ tịch  CĐGD
	“
	“

	99
	Dương Văn Khuê
	
	Chủ tịch CĐCS,
UV BCH CĐGD
	“
	“

	100
	Dương Văn Thắng
	
	Chủ tịch  CĐCS,
UV BCH CĐGD
	“
	“

	101
	Phạm Hoàng Vinh
	
	TV BCH CĐGD
	“
	“

	102
	Bùi Văn Đơ
	
	Đoàn viên, Trưởng Phòng GD và ĐT
	CĐGD Mỏ Cày Nam
	“

	103
	Hoàng Thị Hạnh 
	x
	Đoàn viên, Hiệu trưởng 
	“
	“

	104
	Nguyễn Quốc Khanh
	
	Chủ tịch CĐCS
	“
	“

	105
	Phan Tấn Lộc 
	
	Chủ tịch CĐCS
	“
	“

	106
	Võ Thị Tuyết 
	x
	Đoàn viên , P.Hiệu trưởng
	“
	“

	107
	Lê Ngọc Vĩ
	
	Chủ tịch CĐCS
	“
	“

	108
	Trần Thị Huỳnh Hoa
	x
	Đoàn viên, Hiệu trưởng 
	CĐGD Giồng Trôm
	“

	109
	Trương Thị Linh
	x
	Chủ tịch CĐCS
	“
	“

	110
	Huỳnh Thị Nhiên
	x
	Chủ tịch CĐCS
	“
	“

	111
	Võ Văn Sơn
	
	Chủ tịch CĐCS
	“
	“

	112
	Đỗ Thanh Tuyến
	
	Chủ tịch CĐGD huyện
	“
	“

	123
	Phạm Anh Tuấn
	
	UV BCH CĐGD
	“
	“

	114
	Lê Quang Lộc
	
	Chủ tịch CĐCS
	CĐGD Ba Tri
	“

	115
	Dương Thành Đô
	
	P Chủ tịch  CĐGD huyện
	“
	“

	116
	Phan Văn Lâm
	
	UV BTV CĐGD huyện, P.Trưởng Phòng GD và ĐT
	“
	“

	117
	Lê Thị Ngọc Mai
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	118
	Phạm Thành Tài
	
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	119
	Nguyễn Thị Phương Hiền
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	120
	Nguyễn Thị Loan
	x
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	121
	Nguyễn Văn Thành
	
	Chủ tịch CĐCS
	“
	“

	122
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	
	Đoàn viên, Trưởng phòng GD và ĐT 
	CĐGD Châu Thành
	“

	123
	Phan Trần Mai Trinh
	x
	Chủ tịch  CĐGD
	“
	“

	124
	Nguyễn Thị Anh Đào
	x
	UV BCH CĐGD
	“
	“

	125
	Huỳnh Hoàng Sơn
	
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	126
	Lê Văn Sơn
	
	Chủ tịch CĐCS 
	“
	“

	127
	Đỗ Văn Đường
	
	UV UBKT CĐGD Tỉnh; Phó Chánh thanh tra
	Sở GD và ĐT
	Đại biểu chỉ định

	128
	Lê Vinh Sang 
	
	UV UBKT CĐGD Tỉnh, Chuyên viên
	Sở GD và ĐT
	“

	129
	Trần Thị Thu Thủy
	x
	UV UBKT CĐGD Tỉnh, UV BTV CĐGD T.Phố
	CĐGD Thành phố
	“

	130
	Hồ Thị Thanh
	x
	UV UBKT CĐGD Tỉnh, Kế toán
	THPT Trương Vĩnh Ký
	“


Danh sách này có 130 (Một trăm ba mươi) đại biểu, trong đó
-Đại biểu đương nhiên: 15

-Đại biểu được bầu: 111

-Đại biểu chỉ định: 4

-Đại biểu là nữ: 41.
5

